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SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH                                                          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2014 – 2015 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN                                MÔN: GDCD – KHỐI 12 

                                                                                                          Ngày kiểm tra: 13/04/2015 
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      Thời gian làm bài: 45 phút 

SBD: . . . . . . . . . .  . . . . Lớp: . . . . . . . . . .                                      Mã đề: 132, có 02 trang và 30 câu 

 

……………………………………………………………………………………………………………........................................... 

                                                      Hãy chọn một đáp án đúng nhất 

Câu 1: Nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh là: 

A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                                 B. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh 

C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật               D. Bảo vệ môi trường 

Câu 2: Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định các công 

việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là: 

A. Dân chủ trực tiếp B. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

C. Dân chủ tập trung D. Dân chủ gián tiếp 

Câu 3: Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS là: 

A. Ngày 1 tháng 10 hằng năm B. Ngày 1 tháng 12 hằng năm 

C. Ngày 1 tháng 9 hằng năm D. Ngày 1 tháng 11 hằng năm 

Câu 4: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: 

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp, đây chính là các quyền gắn liền với việc thực hiện …  

A. Hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta B. Quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở 

C. Trật tự, an toàn xã hội D. Hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta 

Câu 5: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: 

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong … , là công cụ để nhân dân thực hiện … trong 

những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại 

A. Pháp lệnh/dân chủ tập trung B. Luật/dân chủ xã hội chủ nghĩa 

C. Hiến pháp/dân chủ gián tiếp D. Hiến pháp/dân chủ trực tiếp 

Câu 6: Quyền bầu cử và ứng cử được thể hiện một cách khái quát tại Điều thứ mấy của Hiến pháp năm 1992? 

A. Điều 10 B. Điều 8 C. Điều 7 D. Điều 6 

Câu 7: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào và bằng hình thức thực hiện gì? 

A. Chính trị - gián tiếp            B. Kinh tế - trực tiếp      C. Xã hội - gián tiếp                D. Hành chính - trực tiếp 

Câu 8: Pháp luật căn cứ vào đâu để quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp? 

A. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh B. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp 

C. Thời gian kinh doanh của các doanh nghiệp D. Khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp 

Câu 9: Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là biểu hiện của hình thức dân chủ nào? 

A. Dân chủ xã hội chủ nghĩa             B. Dân chủ gián tiếp               C. Dân chủ tập trung         D. Dân chủ trực tiếp 

Câu 10: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: 

Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong những trường hợp do pháp luật quy định: chỉ những người có thẩm quyền theo 

quy định của … mới có quyền ra lệnh khám; người tiến hành khám phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. 

A. Bộ luật Tố tụng Hình sự              B. Bộ luật Hình sự                   C. Bộ luật Tố tụng Dân sự              D. Bộ luật Dân sự 

Câu 11: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn 

liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước ở phạm vi nào? 

A. Địa phương                        B. Cả nước và địa phương                       C. Cả nước                      D. Cơ sở 

Câu 12: Quyền học tập của công dân được quy định ở đâu? 

A. Trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 

B. Trong các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 

C. Trong Hiến pháp, Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 

D. Trong Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 

Câu 13: Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ 

trang nhân dân làm nòng cốt là: 

A. Quân đội nhân dân                    B. Quốc phòng                       C. An ninh            D. Bảo vệ an ninh quốc gia 

Câu 14: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: 

Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt … hoặc bị truy 

cứu … 

A. Vi phạm hình sự/trách nhiệm hành chính B. Vi phạm hành chính/trách nhiệm dân sự 

C. Vi phạm hành chính/trách nhiệm hình sự D. Vi phạm dân sự/trách nhiệm kỉ luật 

Câu 15: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực hiện quyền tham gia 

quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào? 

A. Địa phương                      B. Cả nước                           C. Cơ sở                              D. Cơ sở và địa phương 

Câu 16: Một trong những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử là: 

A. Người đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án (kể cả không phải là phạt tù) 

B. Người đang bị khởi tố về hình sự 
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C. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án nhưng chưa được xoá án 

D. Người đang bị tạm giam 

Câu 17: Quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ 

cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quyền và lợi ích của công dân, 

cơ quan, tổ chức là: 

A. Quyền khiếu nại, tố cáo                  B. Quyền bãi nại                 C. Quyền khiếu nại                    D. Quyền tố cáo 

Câu 18: Một trong những hoạt động bảo vệ môi trường chủ yếu gồm: 

      A. Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước 

B. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

C. Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, lịch sử 

D. Bảo vệ môi trường phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

Câu 19: Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền tự do cơ bản, bảo đảm cho công dân có điều kiện cần thiết để chủ động và 

tích cực tham gia vào công việc chung của: 

A. Nhà nước và công dân B. Cơ quan, công chức nhà nước 

C. Nhà nước và xã hội D. Nhà nước, tổ chức và công dân 

Câu 20: Mục đích của khiếu nại là: 

A. Báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào 

B. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm 

C. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình 

D. Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân 

Câu 21: Thuế tính trên khoản tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng được 

gọi là: 

A. Thuế giá trị gia tăng B. Thuế thu nhập cá nhân 

C. Thuế thu nhập doanh nghiệp D. Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Câu 22: Thuế tính trên khoản thu của những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh 

doanh) từ toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ được gọi là: 

A. Thuế giá trị gia tăng B. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

C. Thuế tiêu thụ đặc biệt D. Thuế thu nhập cá nhân 

Câu 23: Ở phạm vi cơ sở, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước … là những việc: 

A. Nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra                         

B. Phải được thông báo để dân biết và thực hiện 

C. Dân bàn và quyết định trực tiếp                           

D. Dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định 

Câu 24: Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử? 

A. Nguyên tắc bỏ phiếu kín            B. Nguyên tắc trực tiếp             C. Nguyên tắc phổ thông               D. Nguyên tắc bình đẳng 

Câu 25: Một trong những nguyên tắc hoạt động quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia là: 

A. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc 

B. Tăng cường quốc phòng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

C. Phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị trong nước  

D. Bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia 

Câu 26: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: 

Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền tự do cơ bản không thể thiếu của công dân trong một xã hội dân chủ, là … của một 

xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự. 

A. Năng lực B. Chuẩn mực C. Tiêu chuẩn D. Trách nhiệm 

Câu 27: Theo nguyên tắc bầu cử nào thì mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị 

pháp luật cấm? 

A. Nguyên tắc bỏ phiếu kín B. Nguyên tắc trực tiếp 

C. Nguyên tắc phổ thông D. Nguyên tắc bình đẳng 

Câu 28: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: 

Các ứng cử viên được … giới thiệu về cơ sở nơi công tác hay cư trú để lấy ý kiến của Hội nghị cử tri trước khi lập danh sách ứng 

cử viên chính thức. 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam                                                            B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                                                        D. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Câu 29: Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng 

kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công 

trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội là: 

A. Quyền sáng tạo của công dân B. Quyền sở hữu công nghiệp 

C. Quyền được phát triển của công dân D. Quyền hoạt động khoa học 

Câu 30: Theo quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai 

thì trong thời hạn do luật định có quyền: 

A. Tiếp tục khiếu nại lần 3 lên Cơ quan điều tra                             B. Tiếp tục khiếu nại lần 3 lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

C. Khởi kiện ra Toà Hành chính thuộc Toà án nhân dân                D. Không khiếu nại nữa 

----------- HẾT ---------- 
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SỞ GD  VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH                
                   TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN                                      

 

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC HK2 MÔN GDCD 12  

 
132 1 C 209 11 D 357 21 C 

132 2 A 209 12 C 357 22 D 

132 3 B 209 13 D 357 23 C 

132 4 D 209 14 D 357 24 B 

132 5 D 209 15 D 357 25 A 

132 6 D 209 16 A 357 26 B 

132 7 A 209 17 B 357 27 C 

132 8 A 209 18 D 357 28 B 

132 9 D 209 19 A 357 29 A 

132 10 A 209 20 A 357 30 D 

132 11 D 209 21 C 485 1 B 

132 12 C 209 22 C 485 2 A 

132 13 B 209 23 D 485 3 A 

132 14 C 209 24 A 485 4 A 

132 15 B 209 25 B 485 5 C 

132 16 D 209 26 B 485 6 A 

132 17 D 209 27 C 485 7 B 

132 18 B 209 28 C 485 8 D 

132 19 C 209 29 A 485 9 D 

132 20 B 209 30 A 485 10 A 

132 21 A 357 1 B 485 11 D 

132 22 B 357 2 C 485 12 D 

132 23 B 357 3 A 485 13 C 

132 24 D 357 4 A 485 14 B 

132 25 A 357 5 A 485 15 D 

132 26 B 357 6 B 485 16 C 

132 27 C 357 7 B 485 17 A 

132 28 C 357 8 C 485 18 C 

132 29 A 357 9 B 485 19 A 

132 30 C 357 10 B 485 20 C 

209 1 D 357 11 C 485 21 B 

209 2 D 357 12 A 485 22 A 

209 3 C 357 13 D 485 23 B 

209 4 C 357 14 D 485 24 C 

209 5 C 357 15 D 485 25 B 

209 6 B 357 16 D 485 26 B 

209 7 B 357 17 D 485 27 D 

209 8 B 357 18 A 485 28 C 

209 9 A 357 19 A 485 29 D 

209 10 B 357 20 C 485 30 A 

 
 


